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Câu 1: Đột biến gen là gì? Kể tên các dạng đột biến điểm thường gặp và hậu quả chung của chúng?( 3điểm)

Câu 2: a. Trong các dạng đột biến điểm, dạng nào gây hậu quả lớn hơn ? vì sao?(2điểm)

b. Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen?(1điểm)

Câu 3: Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 0,51 micromet và có tổng liên kết hiđrô 3900. Gen bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

a. Tính số nuclêôtit từng loại của gen chưa bị đột biến..(1điểm)

b. Tính số nuclêôtit từng loại của gen  bị đột biến.(2điểm)

c. Phân tử prôtêin do gen đột biến tổng hợp như thế nào so với  prôtêin do gen bình thường tổng hợp?(1điểm)
Hết

Giám thị không giải thích gì thêm

GỢI Ý ĐÁP ÁN KIỂM TRA 15 PHÚT SINH 12 CƠ BẢN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	· Đột biến là những biến nhỏ trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường liên quan đến một cặp nuclêôtit hay một số cặp nuclêôtit.

· Các dạng đột biến điểm: Thay thế, thêm,mất một cặp nuclêôtit.

· Hậu quả: có hại, có lợi, trung tính
	1,5
0,5

1

	2a
	· Đột biến mất hoặc thêm gây hậu quả lớn hơn.

· Gen bị đột biến sẽ dẫn đến mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến ->thay đổi trình tự a.a trong chuỗi pôlipeptit và làm thay đổi chức năng của prôtêin.
	0,5

1,5


	2b
	- Đối với tiến hoá: cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá. 

      - Đối với chọn giống: cung cấp nguyên liệu cho giống.
	0,5

0,5

	3a
	Tổng số Nu của gen chưa đb là: N = 2L/3,4= (2 x 5100)/3,4= 3000 Nu

2A + 2G = 3000(1)

2A + 3G = 3900(2)
Số nuclêôtit từng loại của gen chưa bị đột biến:

A = T = 600 Nu

G = X= 900 Nu
	0,5

0,5

	3b
	Số nuclêôtit từng loại của gen bị đột biến:

TH1: Thay thế cặp A=T bằng Cặp G = X.

Adb = Tdb = A – 1  = 599 Nu

Gdb = Xdb= G + 1 = 901 Nu

TH2: Thay thế cặp G = X bằng CặpA =T .

Adb = Tdb = A + 1  = 601 Nu

Gdb = Xdb= G - 1 = 899 Nu
	1

1

	3c
	- Tổng số a.a trong phân tử Prôtêin không thay đổi
- Cấu trúc phân tử  Prôtêin thay đổi (thay đổi 1a.a ở bộ ba có vị trí cặp nu bị thay thế nếu không phải là hai bộ ba cùng mã hoá 1a.a) 
	0,5

0,5


